
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN HT TOÁN --- HT HÓA  --- HT LÝ 

Tiết 2 ĐẠO T ĐẠO T --- HỒNG H --- VÂN L

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN HT TOÁN HT HÓA  HT LÝ  --- ---

Tiết 2 THU T THU T HỒNG H THỦY L --- ---

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT HÓA  --- HT TOÁN HT TOÁN --- HT LÝ 

Tiết 2 THU H --- THU T THU T --- THỦY L

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT HÓA  HT LÝ  HT TOÁN HT TOÁN --- ---

Tiết 2 HỒNG H VÂN L ĐẠO T ĐẠO T --- ---

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN --- HT HÓA  HT LÝ  --- HT TOÁN

Tiết 2 THẮM T --- THU H VÂN L --- THẮM T

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT LÝ  HT HÓA  HT TOÁN HT TOÁN --- ---

Tiết 2 THỦY L HỒNG H THẮM T THẮM T --- ---

Tiết 3 --- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN HT LÝ  HT TOÁN --- --- HT HÓA 

Tiết 2 YẾN T THỦY L YẾN T --- --- THU H

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT LÝ  HT TOÁN --- HT HÓA  --- HT TOÁN

Tiết 2 VÂN L HÀ T --- THU H --- HÀ T

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- HT ANH HT LÝ  HT ANH --- HT TOÁN

Tiết 2 --- HƯỜNG A THỦY L HƯỜNG A --- THU T

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT VĂN HT ANH HT ANH --- --- HT ANH

Tiết 2 HIẾU V TUYẾN A TUYẾN A --- --- ĐẠO T

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- HT VĂN HT TOÁN HT ANH --- HT ANH

Tiết 2 --- HIẾU V HÀ T TUYẾN A --- TUYẾN A

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT ANH HT VĂN HT ANH HT TOÁN --- ---

Tiết 2 HƯỜNG A CÚC V HƯỜNG A YẾN T --- ---

Tiết 3 --- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN NGHỀ PT HT TOÁN HT HÓA  HT LÝ  -x-

Tiết 2 THỦY T CHUYÊN THỦY T TRIỆU H HÀ L -x-

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT HÓA  HT TOÁN HT LÝ  NGHỀ PT -x- HT TOÁN

Tiết 2 HƯƠNG H THỦY T HÀ L CHUYÊN -x- THỦY T

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN HT TOÁN HT HÓA  NGHỀ PT -x- HT LÝ 

Tiết 2 GIANG T GIANG T TRIỆU H NGÀ -x- HƯỜNG L

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN HT LÝ  HT HÓA  HT TOÁN -x- NGHỀ PT

Tiết 2 MAI T HƯỜNG L HƯƠNG H MAI T -x- NGÀ

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT TOÁN NGHỀ PT HT TOÁN HT LÝ  -x- HT HÓA 

Tiết 2 HIẾU T SÁNG HIẾU T HÀ L -x- HƯƠNG H

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT HÓA  HT TOÁN HT TOÁN HT LÝ  -x- NGHỀ PT

Tiết 2 TRIỆU H MAI T MAI T HƯỜNG L -x- SÁNG

Tiết 3 -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT LÝ  HT HÓA  --- NGHỀ PT HT TOÁN HT TOÁN

Tiết 2 HƯỜNG L HƯƠNG H --- HÀ CN HIẾU T HIẾU T

Tiết 3 ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT LÝ  HT TOÁN HT HÓA  HT TOÁN -x- NGHỀ PT

Tiết 2 HÀ L HIẾU T HÀ H HIẾU T -x- HÀ CN

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT ANH NGHỀ PT HT ANH HT TOÁN -x- HT VĂN

Tiết 2 NGỪNG A HÀ CN NGỪNG A GIANG T -x- TIẾN V

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 NGHỀ PT HT ANH HT TOÁN HT VĂN -x- HT ANH

Tiết 2 NHUNG NGỪNG A GIANG T LÊ V -x- NGỪNG A

Tiết 3 -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 HT VĂN HT ANH NGHỀ PT HT TOÁN -x- HT ANH

Tiết 2 VÂN V THẢO A HẠNH THỦY T -x- THẢO A

Tiết 3 -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT HÓA  -x- HT LÝ  -x- HT TOÁN

Tiết 2 -x- KIÊN H -x- HOA L -x- CHUẨN T

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT LÝ  -x- HT ANH -x- HT TOÁN

Tiết 2 -x- HOA L -x- LÝ A -x- TUYẾN T

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT TOÁN -x- HT HÓA  -x- HT LÝ 

Tiết 2 -x- HẢI T -x- KIÊN H -x- THU L

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT LÝ  -x- HT TOÁN -x- HT HÓA 

Tiết 2 -x- THU L -x- HẢI T -x- HÀ H

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT HÓA  -x- HT LÝ  -x- HT TOÁN

Tiết 2 -x- HÀ H -x- THU L -x- HUẾ T

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT TOÁN -x- HT VĂN -x- HT ANH

Tiết 2 -x- TÍN -x- DUNG V -x- HIÊN A

Tiết 3 -x- -x- -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT VĂN -x- HT TOÁN -x- HT ANH

Tiết 2 -x- LÊ V -x- HUẾ T -x- NGA A

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT ANH -x- HT TOÁN -x- HT VĂN

Tiết 2 -x- NGA A -x- TÍN -x- LÊ V

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT ANH -x- HT VĂN -x- HT TOÁN

Tiết 2 -x- LÝ A -x- GIANG V -x- HẢI T

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT TOÁN -x- HT ANH -x- HT VĂN

Tiết 2 -x- TUYẾN T -x- NGA A -x- GIANG V

Tiết 3 -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- HT VĂN -x- HT ANH -x- HT TOÁN

Tiết 2 -x- DUNG V -x- HIÊN A -x- TÍN

Tiết 3 -x- -x- -x-
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